	SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 28/12/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
2. Địa chỉ: Khu vực Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại:  02923 738 116
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:  33 người

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
[bookmark: _GoBack]chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú


	1. 
	Võ Cánh Sinh
	000429/
CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	BSCKII-
Giám đốc
	

	2. 
	Trịnh Văn Khởi
	000808/
CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	BSCKII-
 Phó Giám đốc
	

	3. 
	Nguyễn Ngọc Long
	001141/
CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	BSCKI-
Phó trưởng khoa Điều trị (Phụ trách chung)
	Đã có chứng chỉ định hướng CK Tâm thần

	4. 
	Vũ Thuy Đông
	004045/
CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh tâm thần
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	BSCKI-
Nhân viên
	




	5. 
	Lê Văn Lợi
	003803/
CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	BSCKI-
Nhân viên
	

	6. 
	Trần Ngọc Thiên Kim
	005478/
CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	BS-
Phó trưởng khoa Điều trị
	Đã có chứng chỉ định hướng CK Tâm thần

	7. 
	Trần Thái An
	004660/
CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Bác sĩ-
Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính
	Đã có chứng chỉ định hướng CK Tâm thần

	8. 
	Nguyễn Văn Thống
	003518/
BYT-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần
	Bán thời gian
 thứ 2, thứ 5, thứ 6
	ThS.Bác Sĩ-
Nhân viên
	Biên chế thuộc Trường Đại học Y dược Cần Thơ

	9. 
	Trần Thiện Thắng
	006692/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần
	Bán thời gian
từ thứ 2 đến thứ 6
	ThS.Bác Sĩ-
Nhân viên
	Biên chế thuộc Trường Đại học Y dược Cần Thơ

	10. 
	Hứa Thị Mộng Trinh
	001126/
CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	CNĐD- 
Điều dưỡng trưởng Bệnh viện
	

	11. 
	Trần Thị Hường
	001184/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	CNĐD- 
Điều dưỡng Trưởng khoa Khám bệnh-Cấp cứu
	

	12. 
	Thiều Quang Thông
	001106/ 
CT-CCHN

	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	CĐĐD- 
Điều dưỡng Trưởng khoa Điều trị
	

	13. 
	Nguyễn Thị Út
	001145/ 
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	CĐĐD-
Nhân viên
	

	14. 
	Hồ Thị Tuyết Nga
	004394/
CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	CĐĐD-
Nhân viên
	

	15. 
	Trần Thanh Nhớ
	004584/
CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	CĐĐD-
Nhân viên
	

	16. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	004312/
CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	CĐĐD-
Nhân viên
	

	17. 
	Nguyễn Khánh Phương
	003603/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	ĐDTC-
Nhân viên
	

	18. 
	Huỳnh Thanh Tùng
	004523/
CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	ĐDTC-
Nhân viên
	

	19. 
	Trần Thị Mỹ Tiên
	006498/
AG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	ĐDTC-
Nhân viên
	

	20. 
	Trần Thị Ninh
	006167/
AG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	ĐDTC-
Nhân viên
	

	21. 
	Võ Thành Ngàn
	004431/
CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	ĐDTC-
Nhân viên
	

	22. 
	Nguyễn Ngọc Hà
	005224/
CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	ĐDTC-
Nhân viên
	

	23. 
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ
	004432/
CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	ĐDTC-
Nhân viên
	

	24. 
	Trần Thị Bích Hường
	003637/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Y sĩ-
Nhân viên
	

	25. 
	Nguyễn Thị Luyến
	001535/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Y sĩ-
Nhân viên
	

	26. 
	Lê Viết Trung
	003677/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Y sĩ-
Nhân viên
	

	27. 
	Hà Thị Thu Ngân
	001435/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Y sĩ-
Nhân viên
	

	28. 
	Nguyễn Lâm Khang
	006558/
AG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Y sĩ-
Nhân viên

	

	29. 
	Lê Thiện Sơn Đông
	001548/
CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Kỹ thuật Y-
Nhân viên
	

	30. 
	Đỗ Duy Khoa
	645/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Dược sĩ-Phó khoa Dược-Cận lâm sàng
	

	31. 
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	1883/CCHN-D-SYT-CT
	Xuất khẩu, Nhập khẩu, buôn bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán thuốc lẻ
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	DSCKI-Phó phòng HCQT-TCCB
	

	32. 
	Trần Thị Ngọc Lam
	001271/VL-CCHN
	Đạt tiêu chuẩn hành nghề Nhà thuốc
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Dược sĩ-Nhân viên
	

	33. 
	Trần Bửu Trung
	1983/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian từ thứ 2 đến Chủ nhật (24/24)
	Dược sĩ-Nhân viên
	



6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 19 người
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	

Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú


	
	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1. 
	Võ Thái Xil
	BSĐK
	21/HĐTH-BVTT
	
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần
	ThS-BS. Nguyễn Văn Thống
	01/09/2019
	29/02/2021
	
	X

	2. 
	Đoàn Hữu Nhân
	BSĐK
	33/HĐTH-BVTT
	
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần
	BSCKI. Nguyễn Ngọc Long
	01/10/2019
	31/3/2021
	
	X

	3. 
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	DSĐH
	34/HĐTH-BVTT
	
	Nhà thuốc
	Trần Thị Ngọc Lam
	13/11/2019
	13/11/2020
	
	X

	4. 
	Nguyễn Thị Khánh Trân
	BSĐK
	02/HĐLV-BVTT
	
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần
	BSCKI. Lê Văn Lợi
	01/01/2020
	30/6/2021
	
	X

	5. 
	Nguyễn Thị Thắm
	CNĐD
	03/HĐLV-BVTT
	
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	CNĐD. Hứa Thị Mộng Trinh
	01/01/2020
	30/9/2020
	
	X

	6. 
	Võ Tấn Tài
	CĐĐD
	07/HĐLV-BVTT
	
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	ĐDCĐ. Nguyễn Thị Út
	01/01/2020
	30/9/2020
	
	X

	7. 
	Nguyễn Thanh Tú
	ĐDTC
	06/HĐLV-BVTT
	
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	ĐDTC. Nguyễn Khánh Phương
	01/01/2020
	30/9/2020
	
	X

	8. 
	Nguyễn Thành Quý
	BSĐK
	16/HĐLĐ-BVTT
	
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần
	BSCKI. Lê Văn Lợi
	01/02/2020
	31/7/2021
	
	X

	9. 
	Nguyễn Quang Vinh
	BSĐK
	47/HĐLV-BVTT
	
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần
	BSCKII. Võ Cánh Sinh
	01/9/2020
	28/2/2022
	
	

	10. 
	Võ Thị Cẩm Tú
	BSĐK
	52/HĐLĐ-BVTT
	
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần
	BSCKI. Lê Văn Lợi
	03/8/2020
	31/01/2022
	
	

	11. 
	Võ Đức Anh
	DSĐH
	17/HĐTH-BVTT
	
	Nhà thuốc
	
	01/02/2020
	31/01/2022
	X
	

	12. 
	Nguyễn Hà Trang
	DSĐH
	34/HĐTH-BVTT
	
	Nhà thuốc
	
	03/08/2020
	03/02/2023
	X
	

	13. 
	Huỳnh Ngọc Diễm
	DSĐH
	06/HĐLV-BVTT
	
	Nhà thuốc
	
	01/04/2020
	31/3/2022
	
	X

	14. 
	Lê Châu Quốc Thắng
	DSĐH
	15/HĐLĐ-BVTT
	
	Nhà thuốc
	
	01/02/2020
	31/01/2022
	
	X

	15. 
	Nguyễn Kim Duyên
	DSĐH
	25/HĐLV-BVTT
	
	Nhà thuốc
	
	01/9/2019
	31/8/2021
	
	X

	16. 
	Trần Thị Cẩm Nhung
	DSTH
	09/HĐLV-BVTT
	
	Nhà thuốc
	
	01/01/2020
	31/10/2021
	
	X

	17. 
	Nguyễn Ngọc Mỵ
	DSTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	09/HĐLV-BVTT
	
	Nhà thuốc
	
	01/9/2016
	28/02/2018
	
	X

	18. 
	Phạm Vủ Trường
	ĐDTC
	53/HĐTH-BVTT
	
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	CĐĐD Nguyễn Ngọc Hà
	05/10/2020
	30/6/2021
	X
	

	19. 
	Hồ Chí Linh
	Y sĩ
	33/HĐTH-BVTT
	
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	ĐDTC Võ Thành Ngàn (Y sĩ có chuyển đổi điều dưỡng)
	03/8/2020
	30/4/2021
	X
	



Cần Thơ, ngày 28 tháng  12 năm 2020
   Người lập danh sách	                     Trưởng Phòng HCQT-TCCB		                      Giám đốc
              Đã ký                                                         Đã ký                                                           Đã ký
      Hà Thị Thu Ngân                                   Phương Ngọc Trang                                          Võ Cánh Sinh 
